         
















Mẫu 1
 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH  



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ TÂY NINH





Độc lập -Tự do -Hạnh phúc   
                  ĐƠN VỊ: ……………………..                                                                       


 THỐNG KÊ LAO ĐỘNG VIỆC LÀM NĂM HỌC 2022-2023

(Dùng cho các đơn vị khoa, Bộ môn thuộc trường)

	TT
	Họ và tên
	Chức danh giảng dạy
	Định mức lao động
	Thực tế việc làm có được
	Chuẩn năm học
	Cân đối

	
	
	
	Giảng dạy, coi, chấm thi
	NCKH
	Tự bồi dưỡng
	LĐ NV và QS
	Cộng
	Giảng dạy, coi, chấm thi
	Các hoạt động khác
	Kiêm nhiệm
	NCKH
	Tự bồi dưỡng
	LĐ NV và QS
	Cộng
	
	Thừa
	Thiếu
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Tây Ninh, ngày       tháng       năm 2022
                          Người lập                                                                                    Trưởng đơn vị

Mẫu 2
  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH  



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ TÂY NINH





Độc lập -Tự do -Hạnh phúc   
                  ĐƠN VỊ: ……………….                                                                      


 BẢNG TỔNG HỢP THỐNG KÊ LAO ĐỘNG VIỆC LÀM NĂM HỌC 2022-2023
(Dùng cho các đơn vị khoa, bộ môn thuộc trường)

	TT
	Tổ, nhóm
	Tổng số GV
	Định mức lao động
	Thực tế việc làm có được
	Cân đối

	
	
	
	GD, coi, chấm thi
	NCKH
	Tự BD
	LĐ NV và QS
	Cộng
	GD, coi, chấm thi
	Các hoạt động khác
	KN
	NCKH
	Tự bồi dưỡng
	LĐ NV và QS
	Cộng
	Thừa
	Thiếu
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Tây Ninh, ngày       tháng       năm 2022
                          Người lập                                                                                    Trưởng đơn vị

Mẫu 3
 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH  



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ TÂY NINH





Độc lập -Tự do -Hạnh phúc   
                  ĐƠN VỊ: ……………….                                                                       


KẾ HOẠCH VÀ DỰ TRÙ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2022-2023
	TT
	Thời gian thực hiện 
	Nội dung công việc
	Dự trù kinh phí thực hiện
	Kinh phí đơn vị tự có or được cấp theo quy chế chi tiêu nội bộ
	Kinh phí đề nghị hổ trợ thêm
	Yêu cầu về nhân lực
	Yêu cầu về cơ sở vật chất
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Tây Ninh, ngày       tháng       năm 2022
                          Người lập                                                                                    Trưởng đơn vị

Ghi chú: Trình tự theo thứ tự thời gian hoạt động năm học
Mẫu 4

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH  



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ TÂY NINH





Độc lập -Tự do -Hạnh phúc   
                  ĐƠN VỊ: …………………...                                                                       


 Dự trù mua sắm cơ sở vật chất phục vụ công tác chuyên môn

 Năm học: 2022-2023
	TT
	Tên vật tư, thiết bị
	Đơn giá
	Số lượng
	Thành tiền
	Ghi chú
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Tây Ninh, ngày       tháng       năm 2022
                          Người lập                                                                                    Trưởng đơn vị

Mẫu 5
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH  



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ TÂY NINH





Độc lập -Tự do -Hạnh phúc   
                  ĐƠN VỊ: ………………                                                                       


 Dự trù mua tài liệu, giáo trình phục vụ công tác chuyên môn
 Năm học: 2022-2023
	TT
	Tên tài liệu, giáo trình
	Nhà xuất bản
	Số lượng
	Thành tiền
	Ghi chú
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Tây Ninh, ngày       tháng       năm 2022
                          Người lập                                                                                    Trưởng đơn vị

Mẫu 7

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH  



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ TÂY NINH





Độc lập -Tự do -Hạnh phúc   
                  ĐƠN VỊ: ………………                                                                       




KẾ HOẠCH ĐI HỌC NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ NĂM HỌC 2022-2023
(Căn cứ theo danh sách quy hoạch đã được Hiệu trưởng phê duyệt)

	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn
	Trình độ cử đi học
	Thời điểm đi học

	
	
	Trình độ
	Chuyên ngành
	Trình độ
	Chuyên ngành
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Tây Ninh, ngày       tháng       năm 2022
                          Người lập                                                                                    Trưởng đơn vị

